	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TIỀN GIANG

    TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CÔN  

                   ĐỀ CHÍNH THỨC

                     (Đề có 4 trang)
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	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II

NĂM HỌC:   2022 - 2023
 MÔN: Vật lí - Lớp 10

  Ngày kiểm tra: 15/3/2023

  Thời gian làm bài: 45 phút

 


(Đề gồm 28 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận)               
.............................................................................................................................................................

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7.0 điểm). 
Câu 1: Lực tổng hợp của hai lực đồng quy là

A. một lực thay thế hai lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật, có tác dụng giống hệt hai lực ấy. 

B. nhiều lực thay thế hai lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật, có tác dụng giống hệt hai lực ấy.
B. một lực thay thế hai lực tác dụng vào hai vật khác nhau, có tác dụng giống hệt hai lực ấy. 

D. thay thế một lực bằng nhiều lực, có tác dụng giống hệt lực ấy. 

Câu 2: Lực tổng hợp của hai lực song song cùng chiều là một lực: 

A. song song, ngược chiều với các lực thành phần.

B. có độ lớn bằng hiệu độ lớn của các lực 
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C. có giá nằm trong mặt phẳng của hai lực thành phần, chia khoảng cách giữa hai giá của hai lực song song thành những đoạn tỉ lệ nghịch với độ lớn của hai lực ấy. 
D. có giá hợp lực 
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chia khoảng cách giữa hai giá của hai lực 
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song song, cùng chiều tác dụng lên một vật, thành những đoạn tỉ lệ với độ lớn hai lực đó.

Câu 3: Cho hai lực đồng quy 
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lần lượt có độ lớn bằng 9 N và 12 N. Biết góc hợp bởi 
[image: image7.wmf]1

F

®

và 
[image: image8.wmf]2

F

®

là 900. Hợp lực của 
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 có độ lớn là:


A. 2 N.


B. 1 N.



C. 25 N.


D. 15 N.
Câu 4: Một người gánh một thúng gạo nặng 300 N và một thúng khoai nặng 500 N. Đòn gánh dài 1,2 m và có khối lượng không đáng kể. Để đòn gánh cân bằng nằm ngang thì vai người đó phải đặt cách điểm treo thúng gạo là:
A. 50 cm.

B. 75 cm.


C. 70 cm.

D. 45 cm.
Câu 5: Moment lực đối với một trục quay là

A. đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay vật của lực.

B. đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm vật chuyển động tịnh tiến.

C. đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm vật cân bằng.

 D. đại lượng đùng để xác định độ lớn của lực tác dụng.
Câu 6: Muốn cho một vật có trục quay cố định ở trạng thái cân bằng thì:

A. tổng các momen lực tác dụng lên vật phải khác không.

B. tổng độ lớn các moment lực có xu hướng làm vật quay theo chiều kim đồng hồ phải bằng tổng độ lớn các moment có xu hướng làm vật quay theo chiều ngược lại.

C. tổng các momen có xu hướng làm vật quay theo chiều kim đồng hồ phải bằng không.

D. tổng các momen có xu hướng làm vật quay ngược chiều kim đồng hồ phải bằng không.

Câu 7: Ngẫu lực là hệ hai lực

A. song song, cùng chiều, có độ lớn bằng nhau và cùng tác dụng vào một vật.

B. song song, cùng chiều, có độ lớn khác nhau và cùng tác dụng vào một vật.

C. song song, ngược chiều, có độ lớn khác nhau và cùng tác dụng vào một vật.
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D. song song, ngược chiều, có độ lớn bằng nhau và cùng tác dụng vào một vật.

Câu 8: Đơn vị của moment lực là
A. N.



B. m.



C. N.m.



D. N/m.

Câu 9: Cánh tay đòn của trọng lực trong hình 14.5 là

A. d = l. 







B. d = l.sin300.

C. d = l.cosin300.
D. d = l.tan300.
Câu 10: Một lực có độ lớn 4 N tác dụng lên đĩa tròn theo phương tiếp tuyến với đĩa. Đĩa tròn có bán kính là 40 cm. Momen lực gây ra cho đĩa có độ lớn là:
A. 160 N.m.

B. 16 N.m.


C. 1,6 N.m.


D. 0,16 N.m.
Câu 11: Tính chất của năng lượng: 

A. Năng lượng là đại lượng véc tơ.     
B. Năng lượng có thể tồn tại ở những dạng khác nhau.

C. Năng lượng luôn có đơn vị Jun.
D. Năng lượng không thể chuyển hóa từ vật này sang vật khác, từ dạng này sang dạng khác.
Câu 12: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về định luật bảo toàn năng lượng: 
A. Năng lượng có thể tự sinh ra hoặc tự mất đi và chuyển từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác.
B. Năng lượng không tự nhiên sinh ra và không tự nhiên mất đi mà cũng không thể truyền từ vật này sang vật khác.
C. Năng lượng không tự nhiên sinh ra và không tự nhiên mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác.      
D. Năng lượng có thể tự sinh ra hoặc tự mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác.      
Câu 13: Định nghĩa công của lực tác dụng lên vật: 
A. Công của lực được đo bằng tích của độ lớn của lực tác dụng, độ lớn độ dịch chuyển d và sin góc hợp bởi véc tơ lực tác dụng và véc tơ độ dịch chuyển.     
B. Công của lực luôn được đo bằng tích của độ lớn của lực tác dụng, độ lớn độ dịch chuyển d của vật.
C. Công của lực được đo bằng tích của độ lớn của lực tác dụng, độ lớn độ dịch chuyển d và cosin góc hợp bởi véc tơ lực tác dụng và véc tơ độ dịch chuyển.
D. Công của lực được đo bằng tích của độ lớn của lực tác dụng, độ lớn độ dịch chuyển d và góc hợp bởi véc tơ lực tác dụng và véc tơ độ dịch chuyển.
Câu 14: Vật có năng lượng  4 Kcal thì tương ứng với bao nhiêu Jun?
A. 16736 J.      B. 17672 J.      
C. 17924 J.      D. 19256 J.      
Câu 15: Đặc điểm nào là sai khi nói về công của lực tác dụng lên vật: 

A. Khi 
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công của lực có giá trị dương gọi là công phát động.      
B. Khi 
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công của lực có giá trị dương gọi là công cản.
C. Khi 
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: công của lực có giá trị âm nên gọi là công cản.

D. 
[image: image14.wmf]0

90

q

=

: khi lực tác dụng vuông góc với độ dịch chuyển thì công bằng 0.

Câu 16: Một lực F = 50 N tạo với phương ngang một góc α = 30o, kéo một vật và làm vật chuyển động thẳng đều trên một mặt phẳng ngang. Công của lực kéo khi vật di chuyển được một đoạn đường bằng 6 m là: 

A. 9000 J.


B. 150 J.    
C. 259,8 J.  


D. 46,28 J.
Câu 17: Công suất là đại lượng đặc trưng cho tốc độ sinh công của lực, được xác định bằng:

A. công sinh ra trong một đơn vị thời gian. 

B. tích của công sinh ra và thời gian. 

C. tổng của công sinh ra và thời gian. 
D. thương số của công sinh ra và quãng đường vật đi được. 

Câu 18: Hiệu suất của động cơ là tỉ số giữa 

A. công suất có ích và công suất toàn phần của động cơ.


B. công suất hao phí và công suất toàn phần của động cơ.

C. công suất có ích và công suất hao phí của động cơ.


D. công suất toàn phần và công suất hao phí của động cơ.

Câu 19: Đơn vị nào sau đây là đơn vị công suất ?

A. J.s.


B. J.


C. N.s.


D. W.
Câu 20: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hiệu suất?

A. Hiệu suất của động cơ luôn nhỏ hơn 1.

B. Hiệu suất đặc trưng cho mức độ hiệu quả của động cơ.

C. Hiệu suất của động cơ là tỉ số giữa công suất có ích và công suất toàn phần của động cơ.

D. Hiệu suất được xác định bằng tỉ số giữa năng lượng đầu ra và năng lượng đầu vào.

Câu 21: Cần một công suất bằng bao nhiêu để nâng đều một hòn đá có trọng lượng 100 N lên độ cao 10 m trong thời gian 4 s?
A. 2,5 W.

B. 25 W. 

C. 250 W. 

D. 2,5 kW.

Câu 22. Một vật có khối lượng 
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 đang chuyển động với vận tốc 
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 thì động năng của nó là
A. 
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D. 
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Câu 23. Thế năng trọng trường của một vật có khối lượng 
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 ở độ cao 
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 so với gốc thế năng là
A. 
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B. 
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C. 
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Câu 24. Cơ năng của một vật bằng
A. hiệu của động năng và thế năng của vật.
B. tổng của động năng và thế năng của vật.
C. tích của động năng và thế năng của vật.
D. tỉ số của động năng và thế năng của vật.

Câu 25. Cơ năng của một vật được bảo toàn khi
A. vật chịu tác dụng của các lực nhưng không phải là các lực thế.
B. vật chỉ chịu tác dụng của lực bảo toàn.
C. vật chịu tác dụng của mọi lực bất kì.
D. vật chịu tác dụng của một lực duy nhất.

Câu 26. Động năng của một vật không có đặc điểm nào dưới đây?
A. Là đại lượng vô hướng, không âm.
B. Không phụ thuộc vào hệ quy chiếu.
C. Phụ thuộc vào khối lượng của vật.
D. Phụ thuộc vào tốc độ của vật.

Câu 27. Một vật có khối lượng 
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 có ở độ cao 
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 so với mặt đất. Lấy 
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 Thế năng của vật bằng
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 28. Từ điểm A, một vật được ném lên theo phương thẳng đứng. Vật lên đến vị trí cao nhất B rồi rơi xuống đến điểm C trên mặt đất như hình vẽ. Trong quá chuyển động từ A đến B thì
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A. thế năng giảm dần, động năng tăng dần.


B. thế năng tăng dần, động năng giảm dần.
C. thế năng giảm dần, động năng không đổi.


D. thế năng tăng dần, động năng không đổi.
II. PHẦN TỰ LUẬN (3.0 điểm)

Câu 1.(1,0 điểm): Một học sinh dùng dây kéo một thùng sách nặng 20 kg chuyển động trên mặt sàn nằm ngang. Dây nghiêng một góc chếch lên 30o so với phương ngang. Dưới tác dụng của lực kéo có độ lớn không đổi bằng 20 N, thùng sách dịch chuyển một đoạn 15 m.

a/ Tính công mà học sinh này đã thực hiện để kéo thùng sách trên.

b/ Chỉ thay đổi hướng của lực kéo sao cho góc hợp bởi dây kéo so với phương ngang là α. 

Tính góc α khi học sinh trên thực hiện một công bằng 150 J để kéo thùng sách dịch chuyển một đoạn 15 m như trên.

Câu 2.(1,0 điểm): Thả một vật có khối lượng m = 0,5 kg từ độ cao 1,5 m so với mặt đất. Xác định động năng và thế năng của vật ở độ cao 0,8 m. Lấy gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2.

Câu 3.(0,5 điểm): Một cái xà nằm ngang chiều dài l = OA = 5 m và có trọng lượng 150N, Một đầu xà gắn vào tường, đầu còn lại được giữ bằng sợi dây AB hợp với phương nằm ngang góc α
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= 60° như hình vẽ. Tính lực căng của sợi dây AB. 
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Câu 4.(0,5 điểm): Một chiếc thùng gỗ có khối lượng m = 45 kg đang đứng yên trên một dốc nghiêng 200 so với phương ngang như hình vẽ. Tính độ lớn của lực ma sát nghỉ tác dụng vào thùng gỗ này. Lấy gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2
----------- HẾT ---------
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CÔN
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

         TỔ VẬT LÍ
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II NĂM HỌC 2022-2023 
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(Đáp án gồm 2 trang)



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7.0 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	A
	C
	D
	D
	A
	B
	D
	C
	B
	C
	B
	C
	C
	A

	

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	B
	C
	A
	A
	D
	D
	C
	B
	A
	B
	B
	B
	A
	B


Hướng dẫn giải: 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7.0 điểm)

Câu 1: Chọn A. Lực tổng hợp của hai lực đồng quy là một lực thay thế hai lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật, có tác dụng giống hệt hai lực ấy. 
Câu 2: Chọn C. Có giá nằm trong mặt phẳng của hai lực thành phần, chia khoảng cách giữa hai giá của hai lực song song thành những đoạn tỉ lệ nghịch với độ lớn của hai lực ấy. 
Câu 3: Chọn D. 
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Câu 4: Chọn D. 
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Câu 5: Chọn A: đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay vật của lực.

Câu 6: Chọn B: tổng độ lớn các moment lực có xu hướng làm vật quay theo chiều kim đồng hồ phải bằng tổng độ lớn các moment có xu hướng làm vật quay theo chiều ngược lại.

Câu 7: Chọn D: song song, ngược chiều, có độ lớn bằng nhau và cùng tác dụng vào một vật.

Câu 8: Chọn C: N.m.

Câu 9: Chọn B: d = l.sin300.

 Câu 10: Chọn C: 1,6 N.m.
Câu 11: Chọn B. Năng lượng có thể tồn tại ở những dạng khác nhau.

Câu 12: Chọn C. Năng lượng không tự nhiên sinh ra và không tự nhiên mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác.      
Câu 13: Chọn C. Công của lực được đo bằng tích của độ lớn của lực tác dụng, độ lớn độ dịch chuyển d và cosin góc hợp bởi véc tơ lực tác dụng và véc tơ độ dịch chuyển.
Câu 14: Chọn A. 16736 J.   Ta có:   
[image: image37.wmf]44000.4,18416736
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Câu 15: Chọn B. Khi 
[image: image38.wmf]00

090
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công của lực có giá trị dương gọi là công cản.
Câu 16: Chọn C. 259,8 J.  
[image: image39.wmf]..cos50.6.cos30259,8
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Câu 17: Chọn A. Công suất là đại lượng đặc trưng cho tốc độ sinh công của lực, được xác định bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian. 

Câu 18: Chọn A. Hiệu suất của động cơ là tỉ số giữa công suất có ích và công suất toàn phần của động cơ.

Câu 19: Chọn D. Đơn vị công suất là W.
Câu 20: Chọn D. Hiệu suất của động cơ là tỉ số giữa công suất có ích và công suất toàn phần của động cơ.

Câu 21: Chọn C. 
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Câu 22: Chọn B. Động năng của một vật: 
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Câu 23: Chọn  A. Thế năng trọng trường: 
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Câu 24: Chọn  B. Cơ năng của một vật bằng tổng của động năng và thế năng của vật.
Trang 1

Câu 25: Chọn  B. Cơ năng của một vật được bảo toàn khi vật chỉ chịu tác dụng của lực thế.

Câu 26: Chọn  B. Đặc điểm của động năng:

+ Phụ thuộc vào khối lượng và tốc độ chuyển động của vật.

+ Là đại lượng vô hướng, không âm.

+ Phụ thuộc vào hệ quy chiếu.
Câu 27: Chọn  A. Thế năng trọng trường: 
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Câu 28: Chọn  B. Một vật được ném lên theo phương thẳng đứng thì thế năng tăng dần, động năng giảm dần.
II. PHẦN TỰ LUẬN (3.0 điểm).

	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

( 1.0 điểm)
	a/ A = F.s.cos[image: image45.png]


 
	0.25

	
	       = 20.15.cos 300 = 259,8 J
	0.25

	
	b/ A’ = F.s.cos[image: image47.png]


. 
	0.25

	
	Suy ra [image: image49.png]


 = 600
	0.25

	Câu 2

( 1.0 điểm)
	Cơ năng của vật ở độ cao 1,5 m: W1 = m.g.h1 = 7,35 J
	0.25

	
	Thế năng của vật ở độ cao 0,8 m: Wt = m.g.h2 = 3,92 J
	0.25

	
	Cơ năng của vật ở độ cao 0,8 m: W2 = Wđ + 3,92
	0.25

	
	Áp dụng ĐLBT Cơ năng: W2  = W1
Suy ra: Wđ = 3,43 J
	0.25

	Câu 3

( 0.5 điểm)
	Ta có: P.OG = T.OH 
	0.25

	
	T = 50√3 N
	0.25

	Câu 4

( 0.5 điểm)
	Fmsn = Px = P.sinα = 150,83 N
	0.25

	
	        = P.sinα = 150,83 N
	0.25


   Lưu ý:

+ Trong từng phần của mỗi câu hoặc cả câu, học sinh có thể làm theo cách khác, nhưng kết quả đúng và giải thuật hợp lý, thì vẫn cho điểm tối đa của phần đó hoặc câu đó.


+ Sai đơn vị kết quả của câu hỏi thì trừ 0,25 điểm cho mỗi lần và không quá 0,5 điểm cho toàn bài. 

_______________Hết_________________

Trang 2

Mã đề: GỐC
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